
Danh sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 (Đợt 3)
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(Kèm theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 19/9/2023 của UBND xã Hưng Đạo)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ
(Thôn, xã)

Ngày bắt đầu
điều trị, cách ly

Ngày kết
thúc điều

trị, cách ly

Số ngày
điều trị,
cách ly

Số tiền (80.000
đồng/ngày) Địa điểm cách ly Ghi chú F1

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phạm Thị Oanh 1963 Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo 30/7/2021 13/8/2021 14 1.120.000 Tiểu học Thị trấn F1

2 Phạm Văn Đông 1964 Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo 31/7/2021 14/8/2021 14 1.120.000 Tiểu học Thị trấn F1

3 Phạm Thị Đức 1950 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 07/11/2021 12/11/2021 6 480.000 UBND xã Đông Kỳ cũ F1

4 Nguyễn Thị Thảo 1974 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 07/11/2021 12/11/2021 6 480.000 UBND xã Đông Kỳ cũ F1

5 Nguyễn Thị Thuần 1974 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 27/10/2021 08/11/2021 13 1.040.000 UBND xã Đông Kỳ cũ F1

6 Phạm Thị Thu Yên 1989 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 09/11/2021 20/11/2021 12 960.000 UBND xã Tứ Xuyên cũ F1

7 Nguyễn Công Bình 2019 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 09/11/2021 20/11/2021 12 1.960.000 UBND xã Tứ Xuyên cũ TE, F1

8 Nguyễn Công Cường 2014 Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo 09/11/2021 20/11/2021 12 1.960.000 UBND xã Tứ Xuyên cũ TE, F1

Tổng 9.120.000

Tổng cộng: số người hỗ trợ: 08 người; Số tiền: .120.000 đồng; bằng chữ: Chín triệu một trăm hai mươi nghìn đồng
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